
 

UBND TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

 

Số:      /QĐ-BQL 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí mua sắm tài sản thuộc 

danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2024 

của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu 
 

 

 
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điểu của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

về quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghị quyết số  

19/2019/NQ-HĐND ngày 18/07/2019 của HĐND tỉnh về  sửa đổi quy định về 

phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kèm theo Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND;  

Căn cứ Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập 

trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Quản lý các KCN, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục 

mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2024 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng 

Tàu với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tổng kinh phí: 42.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng) 



  

2. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2024. 

3. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II/2024. 

     4. Bảng dự toán chi tiết: (đính kèm bảng dự toán chi tiết). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Lê Xá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 

Mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2024 

 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu  

(Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-BQL ngày ….. tháng … năm 2024 của  

Trưởng ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu) 

ĐVT: đồng. 

STT Mô tả sản phẩm ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

01 

Máy vi tính xách tay (Windows bản quyền): - Bo mạch chủ: Chipset Intel 

H610 Express LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 

3200/3000/2933/2800/2666MHz; support Intel(R) XMP, VGA & Sound 08 

Channel & Intel®LANGUARDGigabit onboard, , 1 x DVI-D port, 1 

xHDMI port, 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 

Type C), 8 x USB 2.0 (6 at midboard, 2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x 

M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s 

Ports, 1 x Chassis intrusion header, 1 x TPM header. Tích hợp chức năng 

Recovery giúp người dùng khôi phục hệ thống ngay khi hệ điều hành gặp sự 

cố (cùng thương hiệu với máy) - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3 12100 

(3.30Ghz Max Turbo 4.30GHz/ 12MB Cache) - Bộ nhớ Ram DDR4 8GB 

bus 2666MHz - Ổ cứng: SSD 512 GB SATA3 - Màn hình (cùng thương 

hiệu với máy): Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), 

Thời gian đáp ứng: 2ms, :1, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide). - Case mATX 

front USB có sẵn bộ nguồn điện PSU 450W (cùng thương hiệu với máy) - 

Chuột Optical USB & Bàn phím USB (cùng thương hiệu với máy) - Phần 

mềm: Bản quyền Microsoft Windows 11 home SL 64-bit 15.000.000 Cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2  

* Bảo hành 24 tháng (hoặc thiết bị có cấu hình tương đương). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ  01 15.000.000 15.000.000 

02 

Máy in cấu hình 7 (in laser đơn sắc 02 mặt/ khổ giấy A4): - Chức năng: In 

laser 02 mặt tự động. - Khổ giấy in tối đa: A4. - Tốc độ in: lên đến 38 

trang/phút (A4), 40 trang/phút (letter). - Thời gian khởi động (Từ khi bật 

nguồn): ≤ 14 giây. - Độ phân giải in: 600 x 600 dpi. - Bộ nhớ: 1 GB. - Giấy 

vào: Khay cassette 250 tờ, khay đa chức năng 100 tờ. - Cổng giao tiếp với 

máy tính: USB 2.0, LAN, Wifi. - Driver: Tương thích với hệ điều hành 

Windows 7, 8, 8.1......  

 

 

 

 

Cái 
03 9.000.000 27.000.000 



  

* Thời gian bảo hành: 12 tháng. (hoặc thiết bị có cấu hình tương đương) 

Tổng 42.000.000 

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng 
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